TUẦN 33:
Thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2021
BUỔI SÁNG:

Giáo dục tập thể
CHÀO CỜ
_________________________________
Toán

TIẾT 161: ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

I. Mục tiêu:

- Tiếp tục củng cố về đọc, viết, đếm, so sánh các số có ba chữ số. Nhận biết số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số. 
- Rèn kĩ năng đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số. (Bài tập cần làm: Bài 1 (dòng 1, 2, 3); bài 2 (a, b); bài 4; bài 5.) Biết tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS tích cực trong học tập; phát huy tính sáng tạo của HS trong học tập.

II. Chuẩn bị:

- Phiếu học tập ghi bài tập 2.

III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	1. Ổn định lớp:

2. Bài mới:  
2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Nội dung: Hướng dẫn làm bài tập:
	

	Bài 1: (dòng 1, 2, 3): Viết các số:

- GV đọc từng số cho HS viết bảng con 3 dòng đầu.

- Yêu cầu: Tìm các số tròn chục trong bài?

- Tìm các số tròn trăm có trong bài.

- Số nào trong bài là số có 3 chữ số giống nhau?

- Chốt: Cách viết số trong phạm vi 1000.
	- HS viết bảng con; bảng lớp.
- Đó là 250 và 900.

- Đó là số 900.

- Số 555 có 3 chữ số giống nhau.



	Bài 2: (phần a,b):  Điền số.

a, 380, 381, ..., 383, ...; ..., 386, ...; ...; ...; 390.

b, 500; ...; 502; ...; ...; ...; 507; ...; 509; ... .

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Yêu cầu cả lớp theo dõi nội dung phần a.

- Điền số nào vào ô trống thứ nhất?

- Vì sao?

- Yêu cầu HS điền tiếp vào các ô trống còn lại của phần a, sau đó cho HS đọc tiếp các dãy số này và giới thiệu: Đây là dãy số tự nhiên liên tiếp từ 380 đến 390.

- Yêu cầu HS tự điền vào phiếu học tập phần b.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Chốt: Cách điền số theo quy luật: dùng phép đếm để viết tiếp số còn thiếu vào chỗ chấm.
	- Bài tập yêu cầu chúng ta điền số còn thiếu vào ô trống.

- Điền 382.

- Vì số 380, 381 là 2 số liền tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị, tìm số liền sau ta lấy số liền trước cộng 1 đơn vị. 

- HS làm vào phiếu học tập, 

1 HS lên bảng.



	Bài 4:  >, <, = :

372 ... 299

465 ... 700

534 ... 500 + 34

    631 ... 640

    909 ... 902 + 7

    708 ... 807

- Để điền được dấu >, <, = vào chỗ chấm cần làm gì?

- Gọi 1 HS lên bảng làm bài, lớp làm vở. 

- GV, HS  nhận xét, đánh giá. 

- Chốt cách so sánh số có 3 chữ số:

+ So sánh hàng trăm: số nào có hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Hàng trăm bằng nhau, số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Hàng trăm bằng nhau, hàng chục bằng nhau: số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.

Bài 5: Viết số bé nhất có ba chữ số:

- Viết số lớn nhất có ba chữ số:

- Viết số liền sau của 999:

- Cho HS làm bài, nêu kết quả 

Đáp án:
+ Số bé nhất có ba chữ số: 100.
+ Số lớn nhất có ba chữ số: 999.
+ Số liền sau của 999 là 1000.

- Chốt cách viết số theo yêu cầu.
	- So sánh.
- HS làm vở. 

- Hoạt động cá nhân, cả lớp.

- Số 999.

- Số 1000.

- HS lần lượt trả lời.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.

- Tiếp tục ôn tập lại kiến thức đã học.
_________________________________
Tập đọc

BÓP NÁT QUẢ CAM

I. Mục tiêu:

- Đọc trơn được cả bài. Ngắt nghỉ hơi đúng. Đọc phân biệt được lời các nhân vật trong truyện. Phối hợp với bạn trong nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập. Tự đánh 

giá mình, đánh giá bạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ: Nguyên, ngang ngược, thuyền rồng, bệ kiến, vương hầu. Hiểu ý nghĩa truyện: Ca ngợi Trần Quốc Toản, một thiếu niên anh hùng tuổi nhỏ, chí lớn, giàu lòng căm thù giặc. 

- Bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước ở học sinh.

Giáo dục an ninh - quốc phòng: GV giới thiệu thêm một số tấm gương anh hùng nhỏ tuổi.
II. Chuẩn bị:
- Tranh minh hoạ nội dung bài SGK; Bảng phụ ghi đoạn cần luyện đọc. 

III. Các hoạt động dạy học:
TIẾT 1:
	Hoạt động của giáo viên:

1. Bài cũ: 
- Yêu cầu HS lên đọc thuộc bài và trả lời câu hỏi bài: Tiếng chổi tre.

- Nhận xét, đánh giá HS.
	Hoạt động của học sinh:

- 2 HS đọc bài và trả lời câu hỏi. 

	2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Luyện đọc:
	- Quan sát tranh minh hoạ nội dung bài SGK - nghe giới thiệu.

	Hoạt động 1: Luyện đọc:
a, Đọc mẫu

- GV đọc mẫu toàn bài.

Chú ý giọng đọc:

Giọng người dẫn chuyện: nhanh, hồi hộp.

Giọng Trần Quốc Toản khi nói với lính gác cản đường: giận dữ, khi nói với nhà vua dõng dạc.

Lời nhà vua: khoan thai, ôn tồn.

b, Luyện phát âm:
-  Yêu cầu HS luyện đọc từng câu.

- Yêu cầu HS tìm từ có vần khó, từ có phụ âm đầu l/n.

- GV ghi các từ HS tìm lên bảng.

- Yêu cầu HS luyện đọc từ khó.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp nhau đọc lại cả bài.

- Nghe chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS.
	- HS theo dõi, đọc thầm.

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cả bài đọc.

- HS nêu: nước ta, sáng nay, liều chết, quát lớn, lo việc lớn, lăm le,...
- Luyện đọc từ cá nhân đồng thanh cả lớp.

- Đọc bài nối tiếp, đọc từ đầu cho đến hết bài, mỗi HS chỉ đọc 1 câu.

	c, Luyện đọc đoạn:
- Câu chuyện được chia làm mấy đoạn? 

- Phân chia các đoạn như thế nào?

- Luyện đọc từng đoạn trước lớp.

- GV nghe, chỉnh sửa cách đọc từng đoạn.

- Luyện ngắt giọng: GV treo bảng phụ ghi câu văn cần hướng dẫn.
- Yêu cầu HS luyện ngắt giọng câu văn dài.

- Giải nghĩa một số từ mới (phần chú giải).

- Luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

d, Đại diện các nhóm đọc bài.
- Theo dõi, nhận xét - tuyên dương nhóm đọc tốt. 

e, Đọc đồng thanh:
- Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3, 4.
	- Chia làm 4 đoạn:

Đoạn 1: Giặc Nguyên ... căm giận. 

Đoạn 2: Sáng nay ... giữ ta lại. 

Đoạn 3: Vừa lúc ấy ... quả cam.

Đoạn 4: Còn lại.

- 4 HS nối tiếp đọc 4 đoạn.
- HS luyện ngắt giọng các câu.

Đợi từ sáng đến trưa,/ vẫn không được gặp,/ cậu liều chết/ xô mấy người lính gác ngã chúi, /xăm xăm xuống bến.//...
- HS đọc trong SGK.

- Luyện đọc theo nhóm 4.

- Đại diện 3 nhóm đọc.

- Nhận xét bạn đọc.

- Cả lớp đọc.


TIẾT 2:
	Hoạt động 2. Tìm hiểu bài:
- Gọi HS đọc lại bài.
	- HS theo dõi. 

	- Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta? 

- Thái độ của Trần Quốc Toản như thế nào?

- Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì? 

- Tìm những từ ngữ thể hiện Trần Quốc Toản rất nóng lòng muốn gặp vua?  

- Câu nói của Trần Quốc Toản thể hiện điều gì? 

- Trần Quốc Toản đã làm điều gì trái với phép nước? 

- Vì sao khi tâu Vua "xin đánh" Quốc Toản lại tự đặt gươm lên gáy? 

- Vì sao Vua không những tha tội mà còn ban cho Trần Quốc Toản cam quý? 

- Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam vì điều gì? 

- Em biết gì về Trần Quốc Toản?

* Khuyến khích HS trả lời: Nêu ý nghĩa câu chuyện?

- GV chốt ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi Trần Quốc Toản, một thiếu niên anh hùng tuổi nhỏ, chí lớn, giàu lòng căm thù giặc.

- Giáo dục quốc phòng an ninh: GV giới thiệu thêm một số tấm gương anh hùng nhỏ tuổi như anh Kim Đồng (Nông Văn Dền), Lê Văn Tám, Vừ A Dính.
	- Giặc giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta.
- Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.

- Để nói 2 tiếng: “Xin đánh”.

- Đợi từ sáng đến trưa, liều chết, xô lính gác, xăm xăm xuống bến.

- Rất yêu nước và vô cùng căm thù giặc.

- Xô lính gác, tự ý xông xuống thuyền.

- Vì cậu biết rằng phạm tội sẽ bị  trị tội theo phép nước.

- Vì Vua thấy Trần Quốc Toản còn nhỏ mà đã biết lo việc nước.
- Vì bị Vua xem như trẻ con và lòng căm giận khi nghĩ đến quân giặc.

- Trần Quốc Toản là một thiếu nhi yêu nước./ Là một thiếu nhi nhỏ tuổi nhưng chí lớn.....

- Ca ngợi Trần Quốc Toản, một thiếu niên anh hùng tuổi nhỏ, chí lớn, giàu lòng căm thù giặc.

	Hoạt động 3. Luyện đọc lại:
- Gọi 3 HS đọc truyện theo hình thức phân vai (người dẫn chuyện, vua, Trần Quốc Toản).

- GV nhận xét,tuyên dương.
	- 2 nhóm HS đọc. 


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.

- Tiếp tục luyện đọc lại bài, trả lời các câu hỏi trong bài.
_________________________________
BUỔI CHIỀU:
Giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục chăm sóc sức khoẻ

TRẢI NGHIỆM GIỮ ĐÔI BÀN TAY SẠCH KHUẨN

 (Dạy học trải nghiệm)
I. Mục tiêu:
- HS nắm được tác dụng của việc giữ gìn đôi bàn tay sạch khuẩn; những lúc cần phải rửa tay sạch; củng cố 6 bước rửa tay theo quy chuẩn Bộ Y tế.

- HS thực hiện các thao tác rửa tay thành thạo nhanh nheïn, nheï nhaøng, kheùo leùo, ñaûm baûo ñuùng nguyeân taéc veä sinh.
- Giáo dục HS ý thức giữ gìn vệ sinh thân thể phòng tránh bệnh tật.

II. Chuẩn bị:
- GV: nước, xô,chậu, khăn lau tay (Hoạt động 2).
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	1. Giới thiêu bài: 

2. Nội dung: 
Hoạt động 1: Tác dụng của việc rửa tay:
- Mỗi chúng mình đều có mấy bàn tay?

- Hàng ngày đôi bàn tay giúp chúng mình làm gì?

- Nếu đôi bàn tay bẩn thì sẽ thế nào?

- Các em rửa tay khi nào?

- GV: Quá trình hoạt động cả ngày, các em sẽ thường xuyên va chạm vào mọi người, các bề mặt và điều này khiến các em tích lũy nhiều vi khuẩn trên tay. Sau đó, các em có thể lây nhiễm bệnh tật cho chính bản thân bằng các các hành động vô tình như đưa vi trùng này chạm vào mắt, mũi hay miệng. Mặc dù, các em không thể giữ tay vô trùng nhưng việc rửa tay thường xuyên có thể giúp các em hạn chế lây lan các vi khuẩn, vi rút sang người khác và ngược lại.
Hoạt động 2: Làm mẫu:
- Cho HS nêu lại cách rửa tay.
- Gọi 1 HS lên thực hành theo thói quen.
- GV hướng dẫn nhận xét và hướng dẫn cụ thể lại các bước rửa tay (thực hành luôn).
Bước 1. Làm ướt hai bàn tay, thoa xà phòng vào lòng bàn tay. Chà sát hai lòng bàn tay vào nhau.

Bước 2. Dùng ngón tay và lòng bàn tay phải cuốn và xoay lần lượt từng ngón tay của bàn tay trái và ngược lại.

Bước 3. Dùng bàn tay phải chà sát chéo lên cổ tay, mu bàn tay trái và ngược lại.

Bước 4. Dùng đầu ngón tay của bàn tay phải miết vào kẽ giữa các ngón tay của bàn tay trái và ngược lại.

Bước 5. Chụm năm đầu ngón tay của bàn tay phải cọ vào lòng bàn tay trái bằng cách xoay đi xoay lại.

Bước 6. Xả tay cho sạch hết xà phòng dưới vòi nước sạch. Vẩy nhẹ tay xuống phía dưới. Sau đó lau tay bằng khăn khô

* Khuyến khích HS lên thực hiện lại.
- Hướng dẫn nhận xét, rút kinh nghiệm chung.

Hoạt động 2: Thực hành:
- Tổ chức cho HS rửa tay theo nhóm.
- GV quan sát và giúp đỡ.
- Tổ chức cho HS các nhóm thi rửa tay trước lớp.
- Hướng dẫn nhận xét, biểu dương HS thực hiện tốt.
3. Củng cố, dặn dò: 

- Nhắc lại các bước rửa tay?

- Tay sạch có tác dụng gì?

- Giáo dục HS giữ gìn vệ sinh thân thể và đôi bàn tay luôn sạch sẽ để cơ thể luôn khỏe mạnh, phòng chống bệnh chân tay miệng.

- Nhận xét tiết học. Dặn HS về vận dụng thực hành tốt trong cuộc sống. 
	- 2 bàn tay.
- Bàn tay đã giúp chúng ta rất nhiều việc: Đánh răng, rửa mặt xúc cơm, cầm đồ dùng đồ chơi ....

- HS nghĩ trả lời (bị bệnh và lây lan bệnh tật cho cơ thể...)

- Trước khi ăn, và sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi có tiếp xúc với đất cát,  sau giờ học, giờ vui chơi với đồ dùng, đồ chơi,...

- HS lắng nghe.
- Nhiều HS nêu lại theo hiểu biết.

- 1 HS lên thực hiện, HS khác nhận xét.
- HS lắng nghe và quan sát.
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- 2 HS lên thực hiện.
- Nhận xét.
- HS thực hành rửa tay trong nhóm 5.
- Cử đại diện 3 nhóm lên thi rửa tay.
- Nhận xét, bình chọn bạn rửa đúng yêu cầu.
- 2 HS nêu lại.


_________________________________
Luyện chữ
CHỮ HOA Q (KIỂU 2)

I. Mục tiêu:
- Biết viết chữ hoa Q (kiểu 2) theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết ứng dụng câu: "Quân dân một lòng" và "Quang Trung đại phá quân Thanh" chữ đứng theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn kĩ năng viết đúng, đều, đẹp; phát hiện và nêu được quy trình viết chữ hoa Q; nghĩa của cụm từ ứng dụng; biết đánh giá và tự đánh giá.

- Giáo dục tính cẩn thận, có ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.

II. Chuẩn bị:  

- GV: Mẫu chữ Q- Kiểu 2 (chữ đứng).
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Yêu cầu HS viết: N, Năng cỡ nhỏ vào bảng con.

- Nhận xét, đánh giá.

2.  Bài mới:   
2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa Q:
Bước 1: Quan sát, nhận xét:
- GV treo mẫu chữ hoa Q (kiểu 2) yêu cầu HS quan sát và nhận xét:
[image: image3.png]



- Độ cao? Độ rộng?

* Khuyến khích HS nêu quy trình viết.

- GV nhận xét, nêu quy trình viết.

- Các nét viết đưa xuống thẳng nét.
	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS lên viết trên bảng lớp, cả lớp viết bảng con.

- HS quan sát mẫu chữ và nhận xét.
- Cao 5 li, rộng 5 ô li.
- HS trao đổi với bạn cùng bàn và trả lời.
- HS nhắc lại: 

+ Chữ Q hoa (kiểu 2) gồm  nét cong phải và nét lượn ngang tạo thành vòng xoắn to ở thân chữ. 

+ Đặt bút giữa đường kẻ 4 và đường kẻ 5, viết nét cong trên lượn cong sang phải xuống sát đường kẻ 1, sau đó đổi chiều bút viết nét lượn ngang từ trái sang phải, cắt thân nét cong phải tạo thành một vòng xoắn ở thân chữ,  điểm dừng bút ở đường kẻ 2.) 

	Bước 2: Viết bảng:
- GV yêu cầu HS viết chữ hoa Q (kiểu 2) chữ đứng vào trong không trung sau đó viết bảng con theo cỡ vừa và nhỏ.

Lưu ý: Chữ hoa cỡ vừa và nhỏ quy trình viết giống nhau nhưng cỡ chữ nhỏ được giảm đi một nửa về độ cao, độ rộng so với cỡ chữ vừa.
	- HS viết bảng con.


	Hoạt động 2. Hướng dẫn viết câu ứng dụng:
- Đọc cụm từ: "Quân dân một lòng" và "Quang Trung đại phá quân Thanh".
- "Quân dân một lòng" muốn nói điều gì?

- "Quang Trung đại phá quân Thanh"  muốn nói điều gì?

+ Quan sát và nhận xét:

- Cụm từ gồm mấy chữ, là những chữ nào?

- Nêu độ cao của các con chữ?

- Khoảng cách các chữ bằng chừng nào?

B​ước 3: Viết bảng chữ: “Quân”.
- GV viết mẫu chữ: “Quân” cỡ nhỏ kiểu đứng.

- Quan sát, chỉnh sửa.

Hoạt động 3: HS viết vào vở luyện viết.
- GV hư​ớng dẫn HS viết vào vở Luyện viết (quyển 1)

- Lưu ý HS cách viết đứng.
- Thu 7-10 bài, kiểm tra chữ viết, nhận xét.
	- HS đọc.

- Sự đồng lòng giữa quân tướng và nhân dân, cùng chí hướng, cùng ủng hộ sự độc lập dân tộc của nước nhà.

- Một sự kiện lịch sử của đất nước.

- 4 chữ: Quân, dân, một, lòng

- 6 chữ: Quang ,Trung, đại, phá, quân, Thanh.

- Chữ  Q, T, l, g, h cao 2,5 li; đ, d, p cao 2 li; t cao 1,5 li, r cao hơn 1 li. Các con chữ còn lại cao 1 li.

- Khoảng cách đủ viết một chữ cái o.

- HS viết bảng con chữ  “Quân”.
- HS viết bài theo yêu cầu.



3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại quy trình viết chữ Q (kiểu 2) chữ đứng.

- Nhận xét chung về tiết học, khen ngợi những HS viết có tiến bộ 

- Dặn HS luyện viết cho chữ đẹp hơn.

_________________________________
Luyện đọc

LUYỆN ĐỌC: BÀI “LÁ CỜ”
I. Mục tiêu:

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng, đọc đúng các từ ngữ khó đọc. Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau dấu câu, giữa các cụm từ. 
- Hiểu nghĩa các từ mới: Bót, ngỡ ngàng, bập bềnh. Hiểu nội dung bài: Niềm vui  sướng, ngỡ ngàng của bạn nhỏ khi thấy những lá cờ mọc lên khắp nơi trong ngày Cách mạng tháng Tám thành công.
- Học sinh tự hào ngày Cách mạng tháng Tám thành công là ngày hội của toàn dân Việt Nam.
II. Chuẩn bị: 
- GV: Tranh minh hoạ nội dung bài đọc SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Yêu cầu HS đọc bài: Bóp nát quả cam và cho biết Giặc Nguyên có âm mưu gì với nước ta? 

2. Bài mới:
- Dùng tranh giới thiệu.
​Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc: 

- GV đọc mẫu toàn bài.

- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp câu. Tìm và đọc các từ khó?

- GV hướng dẫn HS đọc từng đoạn.

- Hướng dẫn đọc một số câu dài:

(GV treo bảng phụ).
   Ra coi, / mau lên!//

   Chị tôi vừa gọi, / vừa kéo tôi chạy ra cửa.// Chị chỉ tay về phía bót://

 - Thấy gì chưa?//

  Tôi thấy rồi.// Cờ!// Cờ đỏ sao vàng/ trên cột cờ trứơc bót.// Tôi ngỡ ngàng ngắm  lá cờ rực rỡ/ với ngôi sao vàng năm cánh/ đang bay phấp phới/ trên nền trời xanh mênh mông buổi sáng.//

- GV yêu cầu HS đọc các từ chú giải và giải nghĩa thêm một số từ:

Cách mạng tháng Tám: Cuộc cách mạng giành độc lập diễn ra vào mùa thu tháng 8/1945.

Xuồng: thuyền nhỏ không mái che, thường đi kèm thuyền lớn hoặc tàu thuỷ.

Bè: tấm phẳng gồm nhiều thân cây ghép lại nổi trên mặt nước.

 - GV yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm 2. 

- GV yêu cầu HS đọc đồng thanh đoạn 2.

- Gọi HS đọc lại bài.

Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Thoạt tiên bạn nhỏ nhìn thấy lá cờ ở đâu?

- GV giới thiệu: Lá cờ được treo trên cột cờ trước đồn giặc chứng tỏ quân ta đã chiến thắng, đã treo được cờ, khẳng định chủ quyền của ta.

- Hình ảnh lá cờ đẹp như thế nào?

- Cách bạn nhỏ nói về sự xuất hiện của lá cờ nói lên điều gì về tình cảm của bạn nhỏ?

- Cờ đỏ sao vàng mọc lên ở những nơi nào?

- Mọi người mang cờ đi đâu?

- Hình ảnh những lá cờ mọc lên ở khắp nơi nói lên điều gì?

- Nêu nội dung bài ?

Hoạt động 3: Luyện đọc lại:
- GV tổ chức cho HS luyện đọc lại  bài.

- GV nhận xét, tuyên dương bạn đọc đúng và hay.
	Hoạt động của học sinh:
- HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi. Lớp theo dõi, nhận xét

- HS quan sát tranh SGK.

- 2HS đọc lại bài. Lớp theo dõi, đọc thầm. 

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu.

- HS tự tìm và đọc: lá cờ, năm cánh, lũ lượt,...

- Bài chia thành 2 đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đầu ... buổi sáng.

+ Đoạn 2: Còn lại.

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn.

- HS luyện đọc câu dài, khó đọc.

- HS đọc các từ được chú giải cuối bài đọc.

- HS luyện đọc trong nhóm.

- HS thi đọc từng đoạn, cả bài.

- Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 2.
- 1HS đọc lại bài.

- Thấy lá cờ trên cột cờ trước đồn giặc.

- Lá cờ rực rỡ với ngôi sao vàng năm cánh bay phấp phới trên nền trời xanh mênh mông buổi sáng.

- Bạn vui sướng khi thấy lá cờ. bạn rất yêu lá cờ, yêu Cách mạng, yêu Tổ quốc.

- Cờ mọc trước cửa mỗi nhà. Cờ bay trên những ngọn cây xanh lá. Cờ đậu trên tay những người đang lũ lượt đổ về chợ. Cờ được cắm trước mũi những chiếc xuồng nối nhau san sát, kết thành một chiếc bè đầy cờ.

- Mang đi tham gia buổi mít tinh đầu tiên mừng ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

- Cách mạng đã thành công. Mọi người đều vui mừng khi Cách mạng thành công: họ yêu quý lá cờ – biểu tượng của Cách mạng, của Tổ quốc.

- Niềm vui sướng, ngỡ ngàng của bạn nhỏ khi thấy những lá cờ mọc lên khắp nơi trong ngày cách mạng tháng Tám thành công.

- HS luyện đọc lại bài theo nhóm.

- 3, 4 HS thi đọc lại bài. Các nhóm khác theo dõi, nhận xét.




3. Củng cố dặn dò:
- Qua bài văn giúp các em hiểu điều gì? 
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà học và chuẩn bị bài sau.
________________________________________________________________
Thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021
BUỔI SÁNG:

Chính tả

NGHE - VIẾT: BÓP NÁT QUẢ CAM

I. Mục tiêu:

- Nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn tóm tắt truyện “Bóp nát quả cam”. Làm được bài tập 2a.

- Rèn kĩ năng nghe - viết chính xác, trình bày bài khoa học, chữ viết tròn nét; biết đánh giá và tự đánh giá.
- Giáo dục HS tích cực trong học tập. Cẩn thận khi viết bài.

II. Hoạt động dạy, học.

	Hoạt động của giáo viên:

1. Bài cũ: 
- GV đọc cho lớp viết: lặng ngắt, núi non, lao công, lối đi, Việt Nam. 

- GV nhận xét, đánh giá 
	Hoạt động của học sinh:

- 2 HS viết bảng lớp, lớp viết bảng con. 

- HS đổi bảng, nhận xét chữ của bạn.

	2. Bài mới:       
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:

Hoạt động 1:  Hướng dẫn nghe - viết:
	

	a.  Tìm hiểu nội dung.

- GV đọc một lần đoạn văn.

- Gọi HS đọc lại.

- Đoạn văn nói về ai? 

- Đoạn văn kể về chuyện gì?

- Trần Quốc Toản là người như thế nào?
	- HS đọc thầm.

- 2 HS đọc lại 

- Nói về Trần Quốc Toản.

- Trần Quốc Toản thấy giặc Nguyên

lăm le xâm lược nước ta nên xin Vua cho đánh. Vua thấy Trần Quốc Toản còn nhỏ mà có lòng yêu nước nên tha tội chết và ban cho một quả cam. Quốc Toản ấm ức bóp nát quả cam.

- Là người nhỏ tuổi mà có chí lớn, có lòng yêu nước.

	b. Hướng dẫn  cách trình bày.

- Đoạn văn có mấy câu?

- Những chữ nào trong bài chính tả viết hoa? Vì sao phải viết hoa ?  

c. Hướng dẫn viết từ khó.
- Tìm những từ khó viết trong bài ? 

- Cho HS viết bảng con một số từ khó.
d.  Viết chính tả.

- GV đọc cho HS viết bài.
e. Soát lỗi.
g. Kiểm tra bài, nhận xét

- Kiểm tra một số bài, nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập:

Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Tổ chức cho HS làm bài vào VBT TV
- Chốt lại lời giải đúng. 
- GV chữa bài: sao, xòe, xuống,xáo.

- Củng cố cách điền từ có âm đầu s/x.
	- Đoạn văn có 3 câu.

- Thấy, Quốc Toản, Vua.

- HS trả lời.

- HS tìm từ khó: Nguyên, ngang ngược, Quốc Toản, thuyền rồng, bệ kiến, vương hầu, ...
- HS viết bảng con, 2 HS lên bảng. 

- Cả lớp viết bài vào vở.
- HS đổi chéo vở soát lỗi, nhận xét cho bạn cùng bàn.

- HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS làm bài.
- HS đọc lại bài sau khi đã hoàn chỉnh.



3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tự luyện viết cho chữ đẹp hơn.
_________________________________
Toán

TIẾT 162: ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 (TIẾP THEO)

I. Mục tiêu:

- Tiếp tục giúp HS củng cố về đọc, viết, đếm, so sánh các số có ba chữ số. Phân tích các số có ba chữ số thành các trăm, các chục, các đơn vị và ngược lại. Sắp xếp các số theo thứ tự  xác định. 

- Rèn cho HS kĩ năng đọc, viết, so sánh sắp xếp các số theo thứ tự. (Bài tập cần làm 1, 2, 3). Biết đánh giá và tự đánh giá.
- Giáo dục học sinh tích cực trong học tập; phát huy tính sáng tạo của HS.
II. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Bài cũ:

- GV đọc cho HS viết: 

+ Số bé nhất có 3 chữ số? 

+ Số lớn nhất có ba chữ số.

+ Tính hiệu của hai số đó. 
- Chữa bài, nhận xét.
	Hoạt động của học sinh:

- HS làm bài vào bảng con, bảng lớp.
- Nhận xét, chữa bài cho bạn.

	2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2. 2. Nội dung:
	

	Bài 1: 

- GV gọi HS đọc yêu cầu.
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: "Nối nhanh, nối đúng".
- Gọi HS nhận xét, bình chọn nhóm chơi trò chơi tốt.
- Chốt cách đọc số có 3 chữ số.
	- HS đọc yêu cầu của bài.
- 2 dãy lớp thi đua, từng HS lên bảng nối, mỗi HS 1 phép.

- HS nhận xét, đánh giá.

	Bài 2: 

a,Viết các số 965; 477; 618; 593; 404 theo mẫu:        

Mẫu: 842 = 800 + 40 + 2

b, Viết  theo mẫu:

300 + 60 + 9 = 369

800 + 90 + 95=

200 + 20 + 2 =

700 + 60 + 8 =

600 + 50       =

800 + 8         =

- Hướng dẫn HS làm bài. Gọi 2 HS làm bảng lớp.
*Khuyến khích HS đọc số khi chữa bài.

- Chốt cách viết số thành tổng: trăm, chục, đơn vị.
	- HS đọc yêu cầu.
- HS làm bài vào vở, 2 em làm bảng.

	Bài 3: Viết các số 285, 257, 279, 297 theo thứ tự:

a. Từ lớn đến bé.

b. Từ bé đến lớn.

- Muốn sắp xếp đúng ta cần làm gì?

- Cho HS làm bài, chữa bài, nhận xét.

Chốt: So sánh, sắp thứ tự các số

* Khuyến khích HS làm bài xong trước tự hoàn thành bài 4 vào vở nháp.
	- HS đọc yêu cầu của bài.

- So sánh các số với nhau và sắp xếp theo yêu cầu của bài.

- 2 HS lên bảng chữa bài. HS làm bài vào vở.



3. Củng cố, dặn dò: 

- Gọi HS nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tiếp tục ôn  bài chuẩn bị tốt cho kiểm tra cuối năm học

_________________________________
Tập viết

CHỮ HOA V (KIỂU 2)

I. Mục tiêu:

- Viết đúng chữ hoa V - kiểu 2 (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng 

dụng: Việt (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); "Việt Nam thân yêu” (3 lần).
- Rèn kĩ năng viết đúng kĩ thuật các chữ và viết đẹp; biết đánh giá và tự đánh giá

- Bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.

II. Chuẩn bị: 

- GV: + Mẫu chữ hoa V kiểu 2 (Hoạt động 1). 

          + Bảng phụ viết cụm từ ứng dụng (Hoạt động 2).
III. Hoạt động dạy, học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Bài cũ: 

- Gọi 2 HS lên bảng viết chữ hoa Q kiểu 2 và chữ “Quân”.
- Nhận xét- đánh giá.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.

- GV cho HS quan sát chữ hoa V và hỏi:
- Chữ  hoa V (kiểu 2) giống chữ hoa nào em đã biết?

- Chữ hoa V (kiểu 2) gồm mấy nét? Là những nét nào?

- Chữ  hoa V (kiểu 2) cao mấy li?

- GV giảng, tô chữ trong khung chữ, nêu cách viết.

+ Nét 1: viết như nét 1 của các chữ U, Ư, Y (nét móc hai đầu, đặt bút trên đường kẻ 5, dừng bút ở đường kẻ 2).

+ Nét 2: từ điểm dừng bút của nét 1, viết tiếp nét cong phải, dừng bút ở đường kẻ 6.

+ Nét 3: từ điểm dừng bút của nét 2, đổi chiều bút, viết 1 đường cong dưới nhỏ cắt nét 2, tạo thành 1 vòng xoắn nhỏ, dừng bút ở đường kẻ  6. 

- Yêu cầu HS viết vào không trung, bảng.

Hoạt động 2: Hướng dẫn viết cụm từ:
- Gọi HS đọc cụm từ ứng dụng và giải nghĩa cụm từ: “Việt Nam thân yêu”.

- Cụm từ gồm có mấy tiếng? Là những tiếng nào? 

- So sánh chiều cao của chữ  V và chữ i.

- Yêu cầu HS nêu chiều cao của các con chữ.
- Yêu cầu HS viết bảng chữ “Việt”vào bảng con, bảng lớp. 

- Sửa lỗi cho HS.
Hoạt động 3: Viết bài vào vở.

- GV cho HS viết bài như yêu cầu của mục tiêu.
- GV đi sửa cho HS tư thế ngồi, cầm bút; nét chữ, ....

- Thu bài nhận xét. 
	Hoạt động của học sinh:

- 2 HS lên bảng, lớp viết bảng con.

- Nhận xét, đánh giá bạn.
- Quan sát mẫu chữ và nhận xét: 

- Giống chữ  hoa U, Y.
- Chữ  hoa V (kiểu 2) gồm 1 nét liền là nét kết hợp của 3 nét: 1 nét móc hai đầu, 1 nét cong phải, 1 nét cong dưới nhỏ. 

- Chữ  hoa V (kiểu 2) cao 5 li.

- Theo dõi và quan sát.

- Thực hiện theo yêu cầu.

- HS đọc, lớp đọc thầm và giải nghĩa: Việt Nam là Tổ quốc thân yêu của chúng ta.

- 4 tiếng: Việt, Nam, thân, yêu.
- Chữ V cao 2,5 li còn chữ i cao 1 li.

- Nối tiếp nhau nhận xét độ cao của các con chữ trong cụm từ.

- Thực hiện viết theo yêu cầu.

- HS viết bài trong vở.




3. Củng cố, dặn dò: 
- Nhắc lại quy trình viết chữ hoa V (kiểu 2)?

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tự luyện viết cho chữ đẹp hơn.

_________________________________
Đạo đức

THĂM VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ XÃ THANH AN

(Tiết học ngoài lớp học)

I. Mục tiêu:

- HS biết được ý nghĩa của việc thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ và những việc cần làm để tưởng nhớ đến những anh hùng đã hi sinh vì tổ quốc thanh bình.

- Thực hành thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ.

- Giáo dục HS sự kính yêu những anh hùng đã hi sinh vì đất nước. 

II. Chuẩn bị:

- GV: Hương hoa để viếng nghĩa trang liệt sĩ.

- HS: Mũ đội khi trời nắng

III.Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của giáo viên::

1. Ổn định tổ chức.
2. Nội dung: 
2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Tìm hiểu ý nghĩa của việc thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ:

- Nêu ý nghĩa của việc thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ? 

- GVKL: Nghĩa trang liệt sĩ là nơi yên nghỉ của các anh hùng đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ là việc làm nhỏ để tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ.
Hạt động 2: Thực hành thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ:

- Tổ chức cho HS di chuyển ra nghĩa trang liệt sĩ (Nhắc HS đi sát lề đường bên phải, tuyệt đối đảm bảo an toàn giao thông).
- Tổ chức cho HS thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ.
- Nhận xét.
	Hoạt động của học sinh::

- Để tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.

- Lắng nghe.

- HS di chuyển ra nghĩa trang liệt sĩ theo 2 hàng dọc và thực hiện các hoạt động theo hướng dẫn của cô giáo.


3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc lại nội dung tiết học.

- Cần biết tôn kính các anh hùng liệt sĩ đã có công với đất nước bằng các việc làm cụ thể, vừa sức.
- HS di chuyển về lớp.
_________________________________
BUỔI CHIỀU:
Giáo dục ngoài giờ lên lớp

Hướng dẫn phòng tránh đuối nước

TÌNH HUỐNG 14: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC Ở BIỂN
I. Mục tiêu

- Học sinh nhận biết được các nguyên nhân và cách ứng cứu, cách phòng tránh 

đuối nước ở biển.

- Vận dụng những điều đã học để ứng cứu, phòng tránh đuối nước ở biển.
- Giáo dục học sinh ý thức cẩn thận trong sinh hoạt tại gia đình để phòng tránh 

đuối nước ở biển.
II. Chuẩn bị:

Tranh minh họa bài học ở trong SGK.

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Tìm hiểu tình huống:

- GV tổ chức cho HS đọc tình huống trong SGK trang 47.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi:

- Nguy cơ có thể xảy ra tai nạn với Tuấn, ở tình huống này là gì?

- Tổ chức cho HS báo cáo.

- KL: Khi bơi ở biển, gần khu vực có biển báo “Khu vực nguy hiểm”, có thể dẫn đến bị đuối nước.

Hoạt động 3: Thực hành - Cách xử lí:

Bài tập 1: Theo em những nguy cơ có thể  xảy ra tai nạn với bạn Tuấn là gì? Đánh dấu tích vào ô trống trước ý em chọn.
- Yêu cầu HS tự hoàn thành bài tập.

- Nhận xét bài làm của HS.

- KL: Nguy cơ đuối nước có thể xảy ra khi do bị kích động nên muốn bơi ra xa khu vực cấm. 

Bài tập 2: Liệt kê cách giải quyết có thể hoặc cách em lựa chọn cho là phù hợp nhất. 

- Tổ chức cho HS làm bài theo nhóm 2, báo cáo.

- KL: Bạn Minh không nên bảo bạn bơi gần khu vực có biển cấm nguy hiểm. Bạn Tuấn không nên bơi theo lời kích động của bạn.
Bài tập 3: Lựa chọn “an toàn” hay “không an toàn”.

- GV yêu cầu HS làm bài tập.

- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả, giải thích.

- Nhận xét, đánh giá HS.

- KL: Tình huống trong bức tranh 1, 2 và tranh 4 là không an toàn. Tình huống trong bức tranh 3 là an toàn.

Bài tập 4:

- Em tự rút ra bài học gì qua cách xử lí tình huống trên?

- Nhận xét câu trả lời của HS.

KL: Khi tắm biển, nên có áo phao, chỉ bơi gần bờ, có người lớn người lớn bơi cùng. Tuyệt đối không bơi xa bờ, bơi một mình, không ra nơi có biển cảnh báo nguy hiểm.
3. Củng cố- dặn dò:

- Nhắc HS vận dụng những điều đã học để phòng tránh đuối nước. 

- Nhận xét, kết thúc tiết học.
	Hoạt động của học sinh:
- 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm tình huống trong SGK.

- Thảo luận, trả lời:
- Tuấn bơi ra xa bờ, bơi gần biển báo “Khu vực nguy hiểm”. Đây là chỗ bờ cát dốc, sóng biển dữ dội, Tuấn có thể bị đuối nước. 

- HS báo cáo.

- Hoàn thành bài tập, báo cáo.
- HS thảo luận nhóm 2, làm bài.

- HS làm bài rồi báo cáo kết quả. HS khác, nhận xét, bổ sung.

- HS nêu theo suy nghĩ cá nhân.

- HS nêu.

- Theo dõi, ghi nhớ yêu cầu để thực hiện.


_________________________________
Toán
TIẾT 163: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

I. Mục tiêu: 

- Củng cố cho HS nắm chắc cách cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm. Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có đến ba chữ số. Biết giải bài toán bằng một phép cộng. 
- Rèn kĩ năng tính toán nhanh, thành thạo với phép cộng và phép trừ đã học; (Bài tập cần làm: bài 1 cột 1, 3; bài 2 cột 1, 3; bài 3). Biết đánh giá và tự đánh giá.

- Giáo dục HS yêu thích môn học; phát huy khả năng sáng tạo.

II. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:

1. Bài cũ:

- GV đọc cho học sinh viết các số:

  534; 765; 209; 750; 601.

- Yêu cầu xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. 

- Nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:

Bài 1( cột 1; 3): Tính nhẩm:
- GV cho HS nhẩm theo nhóm 2.
- Gọi HS nối tiếp nêu kết quả của các phép tính, lớp nhận xét.

- Chốt cách tính nhẩm.
Bài 2: Tính:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Gọi HS đọc các phép tính ở cột 1; 3.

- Yêu cầu HS tự làm bài.
* Khuyến khích HS làm bài xong trước tự hoàn thành các phần còn lại vào vở nháp.
- Kiểm tra bài, nhận xét.
- Chốt: Cách cộng, trừ trong phạm vi 1000.

Bài 3: 

- Gọi HS đọc đề bài 

- Bài toán cho biết gì?

- Đề bài hỏi gì?

- Làm thế nào để biết trường có bao nhiêu học sinh?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở. Gọi 1 HS lên bảng làm bài.
- Chữa bài và đánh giá HS.
- Chốt giải bài toán có lời văn.
* Khuyến khích HS làm bài xong trước tự hoàn thành bài 4 vào vở nháp và nêu kết quả, cách làm.
	Hoạt động của học sinh:

- HS nghe đọc, viết số vào vở nháp, 1 HS viết trên bảng lớp.
- HS tự sắp số và đổi chéo cho bạn cùng bàn kiểm tra nhận xét nhau.
- HS nhẩm kết quả theo nhóm 2.
- HS nối tiếp nhau nhẩm và đọc kết quả.

- HS đọc yêu cầu của bài.
- 2 HS đọc phép tính.
- HS làm  bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp.
- HS làm bài vào nháp.
- HS đọc bài toán.

- Một trường tiểu học có 265 HS gái và 234 HS trai. 

- Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh?

- Thực hiện phép tính cộng: Cộng số HS gái và số HS trai với nhau.

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.
Bài giải

Số học sinh trường đó có là:

265 + 234 = 499 (học sinh)

Đáp số: 499 học sinh.

- HS làm bài cá nhân vào vở nháp.


3. Củng cố:

- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

_________________________________
Tiếng Việt (Tăng)

ÔN TẬP: KIỂU CÂU AI LÀM GÌ?

I. Mục tiêu:

- Tiếp tục ôn tập, củng cố cho HS nắm chắc câu theo mẫu Ai - làm gì? 

- Rèn kĩ năng nhận dạng; xác định các bộ phận của câu và đặt câu theo mẫu câu Ai làm gì? nhanh, chính xác. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn trong học tập.

- Giáo dục HS yêu thích Tiếng Việt, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.

II. Chuẩn bị:
- GV: Hệ thống bài tập để HS luyện tập.
III. Các hoạt động dạy - học.

	Hoạt động của giáo viên:

1. Ổn định lớp.
2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Nội dung.
Hoạt động 1: Ôn kiến thức lí thuyết:
- GV nêu câu: 

  Chúng tôi đang chăm chú nghe giảng.

- Câu trên thuộc kiểu câu nào?

- Nêu tác dụng của kiểu câu Ai làm gì?

- Yêu cầu HS đặt câu theo mẫu Ai làm gì?

- GV chốt: Kiểu câu Ai làm gì? dùng để nói về hoạt động của người (con vật, cây cối được nhân hóa).
Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Nối từ ngữ ở cột A với những từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo thành câu theo mẫu Ai làm gì?
1. Mấy chú chim

a. đang vờn chuột ngoài sân.

2. Chú mèo mướp

b. đang trò chuyện ríu rít.

3. Chúng em
c. cùng nhau ôn bài dưới gốc cây.

- Bài yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS trao đổi với bạn cùng bàn làm bài.
- Gọi HS nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Câu theo mẫu Ai làm gì? dùng nói (viết) về hoạt động.

Bài 2: Ghi lại các câu theo mẫu Ai làm gì? trong đoạn văn sau; gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai? Gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi làm gì?

    Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh hoa vàng. Mấy chú cá rô cứ lội quanh quẩn ở đó chẳng muốn đi đâu. Rồi quả mướp thi nhau chòi ra, lớn nhanh như thổi. Có hôm, hai chị em tôi hái không xuể. Bà tôi sai mang đi biếu mỗi nhà mấy quả.

- Bài yêu cầu gì?

- Muốn xác định đúng câu theo mẫu cần làm gì?

- GV cho HS làm bài vào vở.

- Gọi HS chữa bài, nhận xét.

Đáp án: 

+ Mấy chú cá rô cứ lội quanh quẩn ở đó chẳng muốn đi đâu.

+ Có hôm, hai chị em tôi hái không xuể. 

+ Bà tôi sai mang đi biếu mỗi nhà mấy quả.
- Chốt: Kiểu câu Ai làm gì nói về hoạt động.

Bài 3: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn chỉnh câu theo mẫu Ai làm gì?

a. ....... viết thư cho bố.

b. Từ sáng tinh mơ, ông em .........................

c. Những chú bướm .....................................

- Bài yêu cầu gì?

- Trong câu Ai làm gì?, bộ phận đứng trước trả lời câu hỏi gì? Bộ phận đứng sau trả lời câu hỏi nào? nói về điều gì?
- GV cho HS làm bài cá nhân.
- Gọi HS chữa bài, nhận xét.
- Chốt: Điền các bộ phận câu theo mẫu Ai làm gì? để nói về hoạt động.

Bài 4: Viết 3 đến 4 câu văn kể những việc em đã làm trong ngày chủ nhật. Gạch dưới câu theo mẫu Ai làm gì?

- Gợi ý: Có thể kể một việc cụ thể hoặc viết theo thứ tự thời gian làm các việc.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS.
- Gọi HS đọc bài của mình, nhận xét bổ sung.
- Chốt: Kể lại những việc đã làm theo mẫu câu Ai làm gì?
	Hoạt động của học sinh:

- HS theo dõi, nhận nhiệm vụ học tập

- HS theo dõi, đọc thầm.
- Kiểu câu: Ai làm gì?

- Kiểu câu Ai làm gì dùng để nói về hoạt động.

- HS tiếp nối nhau đọc câu mình đặt.
- HS nêu yêu cầu.
- HS làm bài theo nhóm 2.

1 HS nối trên bảng lớp.

Đáp án: 1 - b; 2 - a; 3 - c

- HS nêu yêu cầu.
Đọc và xem câu đó có nói về hoạt động không.
- HS làm bài cá nhân.
- HS chữa bài, nhận xét.
- HS trả lời.
- Bộ phận đứng trước trả lời câu hỏi Ai? (nói về sự vật). Bộ phận đứng sau trả lời câu hỏi Làm gì? (nói về hoạt động).
- HS làm bài theo yêu cầu.
- Chữa bài, nhận xét.

- HS theo dõi hướng dẫn và làm bài theo gợi ý.
- Nhận xét, chữa bài.



3. Củng cố, dặn dò:
- Nêu tác dụng của kiểu câu Ai làm gì?
- Nhận xét tiết học. 

- Tiếp tục luyện đặt câu theo mẫu câu Ai làm gì?
________________________________________________________________
Thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021
BUỔI SÁNG:

Thể dục

Giáo viên bộ môn soạn, giảng

_________________________________
Tập đọc

LƯỢM

I. Mục tiêu:

· Đọc đúng các câu thơ 4 chữ; biết nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ.

· Hiểu nội dung: Bài thơ ca ngợi chú bé liên lạc đáng yêu và dũng cảm. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc ít nhất 2 khổ thơ đầu).
· Ca ngợi tinh thần mưu trí dũng cảm của thiếu niên, nhi đồng Việt Nam chống giặc ngoại xâm; Giáo dục HS lòng tự hào, có ý thức học tập đức tính gan dạ dũng cảm của chú bé liên lạc.

- Giáo dục quốc phòng - an ninh: Ca ngợi tinh thần mưu trí dũng cảm của thiếu niên, nhi đồng Việt Nam chống giặc ngoại xâm.

II. Chuẩn bị:

· GV: + Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK (Giới thiệu bài). 

+ Bảng ghi sẵn từ, câu cần luyện đọc (Hoạt động 1).
III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Bài cũ:

- GV mời Trưởng ban Học tập tổ chức cho lớp đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài “Bóp nát quả cam”.
- Nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:  
2.1. Giới thiệu bài: 

- Treo tranh minh hoạ và giới thiệu

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Luyện đọc:
Bước 1: Đọc mẫu:

- GV đọc mẫu toàn bài thơ. 

- Khi đọc chú ý giọng vui tươi, nhí nhảnh nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả ngoại hình, dáng đi của chú bé: loắt choắt, thoăn thoắt, nghênh nghênh, đội lệch, huýt sáo, nhảy, vụt qua, sợ chi, nhấp nhô.
	Hoạt động của học sinh:

- HS thực hiện đọc và trả lời câu hỏi theo sự điều hành của Trưởng ban Học tập.
- HS nhận xét, đánh giá bạn.

- HS nghe giới thiệu bài.
- Theo dõi và đọc thầm theo.

- Lắng nghe



	Bước 2: Hướng dẫn luyện đọc và giải nghĩa từ:

a. Luyện đọc câu:

- Yêu cầu HS đọc từng câu nối tiếp.

- Nhận xét sửa sai, kết hợp luyện đọc từ khó cho HS.

b. Luyện đọc khổ thơ:

· Yêu cầu HS luyện đọc từng khổ thơ. Nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả như trên đã nêu.

· Yêu cầu HS đọc tiếp nối theo khổ thơ trước lớp, GV và cả lớp theo dõi để nhận xét.

· Chia nhóm 5 HS và theo dõi HS đọc theo nhóm.

- Tổ chức các nhóm đọc trước lớp kết hợp giải nghĩa từ.

c. Đọc đồng thanh: 

- Tổ chức lớp đọc đồng thanh.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài:
· Gọi 1 HS đọc phần chú giải.

· Tìm những nét ngộ nghĩnh, đáng yêu của Lượm trong 2 khổ thơ đầu?

· Lượm làm nhiệm vụ gì?

· Lượm dũng cảm như thế nào?

· Công việc chuyển thư rất nguy hiểm, vậy mà Lượm vẫn không sợ.

· Gọi 1 HS lên bảng, quan sát tranh minh hoạ và tả hình ảnh Lượm.

· Em thích những câu thơ nào? Vì sao?

* Khuyến khích HS nêu nội dung bài thơ?

- Chốt nội dung: Bài thơ ca ngợi chú bé liên lạc đáng yêu và dũng cảm.
Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ

3. Củng cố, dặn dò:
- Bài thơ ca ngợi ai?

- Nhận xét tiết học

- Giáo dục quốc phòng - an ninh: Ca ngợi tinh thần mưu trí dũng cảm của thiếu niên, nhi đồng Việt Nam chống giặc ngoại xâm.
	- Mỗi HS đọc một câu thơ theo hình thức nối tiếp. Đọc từ đầu đến hết bài.

· HS luyện phát âm các từ khó.

- HS luyện đọc từng khổ thơ.

- Tiếp nối nhau đọc các khổ thơ 1, 2, 3, 4, 5. (Đọc 2 vòng).

· Lần lượt từng HS đọc trước nhóm của mình, các bạn trong nhóm chỉnh sửa lỗi cho nhau.

· 2 đến 3 nhóm đọc bài.
· Cả lớp đọc đồng thanh.
· Theo dõi bài và tìm hiểu nghĩa của các từ mới.

· Lượm bé loắt choắt, đeo cái xắc xinh xinh, cái chân đi thoăn thoắt, đầu nghênh nghênh, ca lô đội lệch, mồm huýt sáo, vừa đi vừa nhảy.

· Lượm làm liên lạc, chuyển thư ra mặt trận. 

· Đạn bay vèo vèo mà Lượm vẫn chuyển thư ra mặt trận an toàn.

· Lượm đi giữa cánh đồng lúa, chỉ thấy chiếc mũ ca lô nhấp nhô trên đồng.

· 5 đến 7 HS được trả lời theo suy nghĩ của mình.

- HS trả lời.
· HS tự học thuộc lòng ở nhà.
- HS nêu.



_________________________________
Toán

TIẾT 164: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (TIẾP THEO)

I. Mục tiêu:

- Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm. Biết làm tính cộng , trừ có nhớ trong phạm vi 100. Biết làm tính cộng trừ không nhớ các số có đến ba chữ số. Giải bài toán về ít hơn; tìm số bị trừ, số hạng của một tổng. 

- Rèn kĩ năng tính toán nhanh và kĩ năng trình bày bài toán có lời văn khoa học; (Bài tập cần làm: bài 1 cột 1, 3; bài 2 cột 1, 3; bài 3; bài 5). Biết đánh giá và tự đánh giá.
- Giáo dục HS tích cực trong học tập; phát huy tính sáng tạo của các em khi học bài, làm bài.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Bảng phụ ghi nội dung bài 1 cột 1; 3.
III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Bài cũ: 
- Yêu cầu HS: Đặt tính rồi tính: 

63 - 36 ;             100 -  47; 

748 -  307;         372 + 623
- Nhận xét- đánh giá.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:

Bài 1 (cột 1; 3): 
- GV treo bảng phụ ghi nội dung, gọi HS đọc đề và nêu cách tính nhẩm.

- Yêu cầu HS nhẩm theo nhóm 2.
- Gọi HS nêu kết quả của từng phép tính.

- Chốt cách tính nhẩm.
Bài 2 (cột 1; 3): 

- Nêu yêu cầu của bài.

- Gọi HS nêu cách đặt tính và tính.

- Yêu cầu HS làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- Chốt cách đặt tính (thẳng cột), tính (từ phải sang trái).
Bài 3: 

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?

*Khuyến khích HS lên tóm tắt bài toán bằng sơ đồ.
- Bài toán thuộc dạng toán gì? Nêu cách giải dạng toán đó.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, bảng lớp.
- Gọi HS nhận xét, chữa bài.
- Chốt cách giải bài toán dạng ít hơn tìm số bé làm phép tính trừ. 
Bài 5: 

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

a) x - 32 = 45                  b) x + 45 = 79

- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

- x ở các phần được gọi là gì?

- Yêu cầu HS nêu cách tìm số bị trừ, số hạng?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, làm bảng lớp.
- Chốt cách tìm số bị trừ, số hạng chưa biết.
	Hoạt động của học sinh:

- HS làm bảng con, 2 HS làm bảng lớp.
- HS đọc yêu cầu của bài và nêu cách tính nhẩm.
- Hoạt động theo nhóm 2.
- HS trả lời, lớp nhận xét.
- HS theo dõi, nhắc lại yêu cầu.
- Đặt tính sao cho các hàng thẳng cột với nhau, viết kết quả thẳng hàng. Thực hiện từ phải sang trái.

- Thực hiện theo yêu cầu.
- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở cột 1, 3.
- Đọc đề bài.
- Anh cao 165cm, em thấp hơn anh 33cm. 

- Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti- mét?

- HS tóm tắt.
- Dạng toán ít hơn. Lấy số lớn trừ số bé.
- 1 HS làm bảng lớp, lớp làm vở.

- Nhận xét bài làm của bạn, chữa bài.
- 1 HS đọc đề bài.
- Tìm x.

· Số bị trừ (a), số hạng (b).
· Số bị trừ bằng hiệu cộng số trừ.
· Số hạng bằng tổng trừ số hạng kia.
· HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng.




3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tích cực tự ôn bài để nắm chắc kiến thức hơn.
_________________________________
Chính tả

NGHE - VIẾT: LƯỢM
I. Mục tiêu:

- Nghe - viết đúng, chính xác, trình bày đúng hai khổ thơ đầu của bài thơ “Lượm” theo thể thơ 4 chữ. Làm được bài tập 2a; 3a.

- Rèn kĩ năng nghe viết chính xác, đúng tốc độ, trình bày bài khoa học; hợp tác với bạn hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Giáo dục học sinh tính cẩn thận khi viết bài, có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
II. Chuẩn bị:

- GV: Giấy khổ to cho hoạt động  nhóm bài 3a (Hoạt động 2).

III. Hoạt động dạy học.

	Hoạt động của giáo viên:

1. Bài cũ: 

- GV đọc cho 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con: lao xao, làm sao, xoè cánh, rơi xuống.
- GV cùng HS nhận xét bài viết của bạn.
	Hoạt động của học sinh:

- HS thực hiện yêu cầu.

- Nhận xét, đánh giá bạn.

	2. Bài mới:  
2.1. Giới thiệu bài. 

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe - viết:
a) Tìm hiểu nội dung đoạn viết:

- GV đọc đoạn thơ.

- Gọi 2 HS đọc thuộc lòng hai khổ thơ đầu.

- Đoạn thơ nói về ai?

- Chú bé liên lạc có gì đáng yêu, ngộ nghĩnh?

b) Hướng dẫn cách trình bày:
- Bài viết có mấy khổ thơ?

- Giữa các khổ thơ viết như thế nào?

- Mỗi dòng thơ có mấy chữ?

- Nên bắt đầu viết từ ô thứ mấy cho đẹp?

c) Hướng dẫn viết từ khó:
- GV đọc cho HS viết các từ: loắt choắt, thoăn thoắt, nghênh nghênh, đội lệch, huýt sáo.

d) Viết chính tả:
- GV đọc bài cho HS viết.
e) Soát lỗi:
- GV đọc lại bài, yêu cầu HS soát lỗi.
g) Nhận xét, đánh giá bài viết.
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2a:

- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm.

- Yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra bài cho nhau của bạn.

- GV kết luận về lời giải đúng.

a) hoa sen; xen kẽ, ngày xưa; say sưa, cư xử; lịch sử.
- Chốt các tiếng có phụ âm đầu s/x.

Bài 3a:

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Chia lớp thành 4 nhóm, phát giấy khổ to cho từng nhóm để HS thảo luận nhóm và làm.

- Gọi các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. Nhóm nào tìm được nhiều từ và đúng sẽ thắng.

- Chốt:

nước sôi/ đĩa xôi; sa xuống/ xa xôi

ngôi sao/ xao xác; cây sung/ xung phong

cây si/ xi đánh giày; sinh sống/ xinh đẹp

sào phơi áo/ xào rau; dòng sông/ xông đất

- Chốt các từ phân biệt s/x.
	- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc bài, lớp theo dõi bài.

- Chú bé liên lạc là Lượm.

- Chú bé loắt choắt, đeo chiếc xắc, xinh xinh, chân đi nhanh, đầu nghênh nghênh, đội ca lô lệch và luôn huýt sáo.

- Bài viết có 2 khổ.

- Viết để cách 1 dòng.

- 4 chữ.

- Viết lùi vào 2 ô.

- 2 HS lên bảng viết.

- HS dưới lớp viết bảng con.

- Nghe viết bài vào vở.
- Đổi chéo vở soát lỗi và nhận xét.
- Đọc yêu cầu của bài tập.

- HS dưới lớp làm bài vào VBT.
- Nhận xét, đối chiếu đáp án bài mình làm.
- Thi tìm tiếng chỉ khác nhau âm đầu s/x.
- Hoạt động trong nhóm.

- Các nhóm lên trình bày kết quả.



3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tự luyện viết lại cho đẹp hơn.

_________________________________
BUỔI CHIỀU:

(Đồng chí Nguyễn Thị Hoa soạn, giảng)

________________________________________________________________
Thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021
BUỔI SÁNG:

Tập làm văn

ĐÁP LỜI AN ỦI. KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN

(Dạy học trải nghiệm)

I. Mục tiêu:

- Biết đáp lại lời an ủi trong tình huống giao tiếp đơn giản (Bài tập 1; Bài tập 2). Viết được một đoạn văn ngắn kể về một việc tốt của em hoặc của bạn em (Bài tập 3).
- Rèn kỹ năng nói: Biết đáp lại lời an ủi. Rèn kỹ năng viết: Biết viết một đoạn văn ngắn kể một việc làm tốt của em hoặc của bạn em; biết đánh giá và tự đánh giá. HS được trải nghiệm nói lời an ủi thông qua bài tập 2.
- Giáo dục học sinh đồng cảm, chia sẻ với mọi người

Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng giao tiếp: ứng xử văn hoá; lắng nghe tích cực.
II. Hoạt động dạy học.

	Hoạt động của giáo viên:

1. Ổn định lớp.
2. Bài mới:  
2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Nội dung. 
	Hoạt động của học sinh:



	Bài 1: Hãy nhắc lại lời an ủi và lời đáp của các nhân vật trong tranh dưới đây. 

- Yêu cầu HS quan sát tranh minh họa và hỏi: Tranh vẽ những ai? Họ đang làm gì?

- Khi thấy bạn mình bị ốm, bạn áo hồng đã nói gì?

- Lời nói của bạn áo hồng là một lời an ủi. Khi nhận được lời an ủi này, bạn HS bị ốm đã nói thế nào?
	- 1 HS đọc yêu cầu.

- Tranh vẽ hai bạn HS. 1 bạn đang bị ốm nằm trên giường, 1 bạn đến thăm bạn bị ốm.

- Bạn nói: Đừng buồn, bạn sắp khỏi rồi.

- Bạn nói: Cảm ơn bạn.

	- Gọi 3, 4 cặp HS thực hành đối thoại trước lớp.
	- HS thực hiện theo yêu cầu.

	*Khuyến khích HS nói lời đáp khác thay cho lời bạn HS bị ốm.

- Chốt: Khi có ai đó gặp chuyện buồn, chúng ta cần đáp lời an ủi.
	- Bạn tốt quá./ Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình.

	Bài 2: Nói lời đáp của em trong các trường hợp sau: (HS trải nghiệm nói lời đáp).
- Yêu cầu một HS đọc các tình huống trong bài. 

- Gọi từng cặp HS thực hành đối thoại trước lớp nói lời an ủi và lời đáp.
- Chốt: Nói lời an ủi đúng lúc, đúng chỗ sẽ góp phần chia sẻ những nỗi buồn của người khác…

- Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng giao tiếp: ứng xử văn hoá; lắng nghe tích cực.
	- 1 HS đọc yêu cầu.

- 1 HS thực hành trước lớp.

Ví dụ: a, Con cảm ơn cô ạ.

            b, Cảm ơn bạn.

            c, Cháu cảm ơn bà ạ.

	Bài 3: Hãy viết một đoạn văn ngắn (3, 4 câu) kể một việc tốt của em (hoặc của bạn em). Ví dụ:

+ Săn sóc mẹ khi mẹ bị ốm.

+ Cho bạn đi chung áo mưa.

- Yêu cầu HS tự làm theo hướng dẫn:

- Việc tốt của em (hoặc bạn em) là việc gì?

- Việc đó diễn ra lúc nào?

- Em (bạn em) đã làm việc ấy như thế nào?

- Kết quả việc làm đó?

- Em (bạn em) cảm thấy thế nào sau khi làm việc tốt?
- Gọi một vài HS nói về những việc tốt các em hoặc bạn đã làm. 
	- 1 HS đọc yêu cầu.
- Cả lớp làm vở.
- 2 đến 3 HS đọc bài làm của mình. 

	- GV nhận xét, đánh giá một số bài tốt. 


	- HS kể lại việc tốt của mình.

- Cả lớp nhận xét. 


Ví dụ: Hôm đó, tiếng trống tan trường vừa dứt cũng là lúc mây đen từ đâu kéo về ùn ùn, che kín cả bầu trời. Phút chốc, mưa giăng kín xung quanh. Sau khi làm trực nhật xong, em đeo cặp rồi khoác áo mưa ra về. Ra đến hiên lớp, em thấy Lan vẫn co ro đứng đó. Em hỏi thì biết bạn không mang áo mưa. Nhà Lan ở gần nhà em. Em liền rủ bạn đi chung áo mưa với mình. Chúng em vừa đi về vừa nói chuyện vui vẻ. Em thấy rất vui.
- Chốt cách viết và trình bày đoạn văn.

- Giáo dục HS tích cực nói lời hay, làm việc tốt.
3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

- Cần biết an ủi, động viên người khác khi người đó buồn.

_________________________________
Toán

TIẾT 165: ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

I. Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố về: Nhân, chia trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học. Tìm một thừa số chưa biết. Giải bài toán có lời văn về phép nhân. 
- Rèn kĩ năng làm tính và giải toán; (Bài tập  cần làm bài 1(a), bài 2 (dòng 1), bài 3, bài 5). Hợp tác với bạn hoàn thành nhiệm vụ học tập, biết đánh giá và tự đánh giá.
- Giáo dục HS tích cực trong học tập; phát huy khả năng sáng tạo của các em.
II. Hoạt động dạy, học.

	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ: 

- Gọi HS lên bảng làm bài 4 trang 171?

Số cây đội hai trồng được là:

530 + 140 = 670 ( cây)

Đáp số: 670 cây

- Nhận xét, đánh giá.
	Hoạt động của học sinh:

- HS thực hiện yêu cầu.

- Nhận xét, đánh giá bạn.

	2. Bài mới:  
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung: 
	

	Bài 1a: Tính nhẩm:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Tổ chức cho HS làm bài theo hình thức trò chơi: “Tên bắn”.
* Khuyến khích HS nêu miệng kết quả phần b.

- Nhận xét bài làm của HS.

- Chốt cách tính nhẩm: Dựa vào bảng nhân, chia đã học.
	- HS đọc yêu cầu và phép tính.
- HS tham gia trò chơi theo hướng dẫn. Cử một bạn làm thư kí ghi lại kết quả của mỗi phép tính.

- HS nêu kết quả và nhận xét.

	Bài 2: Tính :

4 × 6 + 16 =

20 : 4 × 6 =

- Nêu cách thực hiện ?

- Cho HS làm vào vở, 2 HS làm bảng lớp.
- GV nhận xét chung.

- Chốt cách thực hiện biểu thức: Thực hiện nhân, chia trước, cộng, trừ sau.
	- Thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau. (Làm lần lượt từ trái sang phải).
- HS làm bài cá nhân theo yêu cầu.
- HS nhận xét. 

	Bài 3: 

- Gọi HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết lớp 2A có bao nhiêu học sinh ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- GV nhận xét, chữa bài.
- Chốt cách giải toán có phép tính nhân.
	- 1 HS đọc đề bài 

- Học sinh lớp 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. 

- Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh?

- Lấy  3 × 8.
-  HS khác làm vở.

- Nhận xét, chữa bài.

Lớp 2A có số học sinh là:

3 
[image: image4.wmf]´

 8 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh.

	Bài 5: Tìm x:
         x : 3 = 5                   5 
[image: image5.wmf]´

 x =  35

- Nêu tên gọi của x trong các phần?
- Yêu cầu HS nhắc lại cách tìm số bị chia, thừa số.
- Yêu cầu HS làm bài, chữa bài.
- GV nhận xét, chữa bài. 

- Muốn tìm số bị chia ta làm thế nào?

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào?

- Chốt cách tìm thừa số, số bị chia.
	- Số bị chia và thừa số.
- 2 HS nhắc lại.

- HS làm bài cá nhân.
- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.


3. Củng cố, dặn dò: 

- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. 

_________________________________
KÓ chuyÖn
BÓP NÁT QUẢ CAM

I. Mục tiêu:

- Học sinh biết sắp xếp lại các tranh cho đúng thứ tự trong truyện. Kể từng đoạn câu chuyện (Bài tập 1, 2).
- Rèn kĩ năng kể chuyện, nghe và nhận xét lời kể của bạn; biết tự đánh giá.

- Bồi dưỡng ở các em lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc.

II. Chuẩn bị.

- GV: Tranh minh họa câu chuyện trong SGK.

III. Hoạt động dạy, học.

	Hoạt động của giáo viên:

1. Bài cũ:

- GV yêu cầu Trưởng ban Học tập tổ chức cho lớp kể lại câu chuyện: Chuyện quả bầu.
- Nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới.  
2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Nội dung:
Hoạt động 1. Sắp xếp lại thứ tự các tranh:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV cho HS quan sát 4 bức tranh như SGK.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm để sắp xếp lại 4 tranh theo đúng thứ tự truyện.

- Gọi 1 HS lên bảng sắp xếp lại tranh theo đúng thứ tự.
- GV nhận xét, chốt: Thứ tự tranh 2- 1- 4- 3.
	Hoạt động của học sinh:

- HS kể theo điều hành của Trưởng ban Học tập, lớp theo dõi, nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.

- Quan sát - đọc nội dung.
- Hoạt động theo nhóm 4.
- Thứ tự tranh 2 - 1 - 4 - 3.

	Hoạt động 2. Kể lại từng đoạn câu chuyện:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2.
Bước 1: Kể trong nhóm.

- GV chia nhóm, yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo tranh.
Bước 2: Kể trước lớp.

- Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên kể trước lớp.

* Khuyến khích HS: Sử dụng điệu bộ, cử chỉ, ánh mắt... để kể chuyện thêm sinh động.

- Gọi HS nhận xét bạn kể.
- Trong khi HS kể nếu còn lúng túng, GV có thể gợi ý.
	- HS đọc, lớp đọc thầm.
- Kể nối tiếp trong nhóm 4. Khi 1 HS kể thì các HS khác phải theo dõi, nhận xét, bổ sung cho bạn.

- Mỗi HS kể 1 đoạn do GV yêu cầu. HS kể nối tiếp thành câu chuyện.

- Nhận xét.

	3. Củng cố, dặn dò:

- Em học tập ở Trần Quốc Toản điều gì?
- Liên hệ giáo dục HS: Tích cực học tập, vâng lời cô giáo và ông bà, cha mẹ...
- Nhận xét giờ học.

- Nhắc HS kể lại chuyện cho người thân nghe.
	- Em học được ở Trần Quốc Toản phẩm chất yêu nước, căm thù giặc. 


_________________________________
Tự nhiên và Xã hội

MẶT TRĂNG VÀ CÁC VÌ SAO

I. Mục tiêu:
- Khái quát hình dạng, đặc điểm của Mặt Trăng và các vì sao ban đêm.

- Rèn kĩ năng quan sát, hoạt động nhóm; hợp tác với bạn trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ học tập; biết nhận xét đánh giá và tự đánh giá.

- Giáo dục học sinh thích quan sát mọi vật để có vốn hiểu biết về thiên nhiên.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Hình vẽ sách giáo khoa.

III. Hoạt động dạy học.

	Hoạt động của giáo viên:

1. Bài cũ:

- Gọi 2 HS xác định phương hướng (biết 1 phương hướng chính).
- Nhận xét- đánh giá.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
- Bức tranh chụp về cảnh gì?

- Mặt Trăng hình gì?

- Mặt Trăng xuất hiện mang lại lợi ích gì?
- Ánh sáng Mặt Trăng như thế nào, có giống mặt trời không?

- Chốt: Bức tranh chụp về cảnh đêm trăng. Trăng hình tròn, chiếu ánh sáng trái đất vào ban đêm, dịu mát, không chói chang và không giống mặt trời.
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm về hình ảnh của mặt trăng.
	Hoạt động của học sinh:

- HS nêu cách xác định, lớp nhận xét.
- Cảnh đêm trăng.

- Hình tròn.

- Chiếu sáng Trái Đất vào ban đêm.

- Ánh sáng dịu mát, không chói chang như Mặt Trời.

	- Yêu cầu các nhóm thảo luận các nội dung sau:

- Mặt trăng có hình dạng gì?

- Trăng tròn nhất vào ngày nào?
- Có phải đêm nào cũng có trăng không? 
- Yêu cầu 1 nhóm trình bày.
- Chốt: Trăng tròn nhất vào ngày rằm, không phải đêm nào cũng có trăng, ban đêm có các vì sao phát sáng ở xa trái đất…

- GV đọc cho HS nghe bài thơ về trăng.
Hoạt động 3: Thảo luận nhóm.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 với các nội dung sau:

- Trên bầu trời về ban đêm, ngoài Mặt Trăng chúng ta còn nhìn thấy những gì?

- Hình dạng của chúng thế nào?

- Ánh sáng của chúng thế nào?

- Yêu cầu HS trình bày.

- Kết luận: Các vì sao có hình dạng như đốm lửa.

Hoạt động 4: Thi vẽ đẹp.

- Yêu cầu HS vẽ bầu trời ban đêm.
     

- Sau 5 đến 7 phút, GV cho HS trình bày tác phẩm của mình và giải thích cho các bạn nghe về bức tranh của mình.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- Hoạt động theo nhóm 4 thảo luận, trả lời câu hỏi.
- Mặt trăng có những hình dạng khác nhau (lúc tròn, lúc khuyết hình lưỡi liềm). Tròn nhất vào ngày giữa tháng âm lịch.
- Có đêm có trăng, có đêm không có trăng.

- 1 nhóm trình bày.
- Nhóm khác theo dõi,bổ sung:

- HS nghe, ghi nhớ.
- HS nghe.

- HS hoạt động nhóm 2, thảo luận theo câu hỏi của GV.

- Ban đêm ngaoì mặt trăng, ta còn nhìn thấy các vì sao.

- Như những đốm lửa.

- Ánh sáng dịu nhẹ.

- HS báo cáo trước lớp.

- HS vẽ bầu trời ban đêm theo em tưởng tượng được. (Có Mặt trăng và các vì sao). Sau đó trình bày trước lớp.



3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi HS nêu lại hình dạng và một số đặc điểm của mặt Trăng?

- Nhận xét tiết học. 

- Nhắc HS vận dụng những điều đã học vào thực tế.

_________________________________
BUỔI CHIỀU: 

Giáo dục ngoài giờ lên lớp

THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG

BÀI 11: KĨ NĂNG ỨNG XỬ KHI Ở NHÀ MỘT MÌNH
I. Mục tiêu:
- Biết được một số mối nguy hiểm khi ở nhà một mình.

- Hiểu được một vài yêu cầu, lưu ý nhằm tự bảo vệ bản thân khi ở nhà một mình.

- Bước đầu vận dụng để đảm bảo sự an toàn cho bản thân khi ở nhà một mình.
II. Chuẩn bị:

- HS: Sách thực hành kĩ năng sống; tranh minh hoạ các nội dung bài học.
III. Hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	1. Khởi động:   

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đi tìm đồ vật trong nhà” theo nội dung sau: GV chia lớp thành 2 nhóm lớn. Các nhóm thi kể tên các đồ vật có trong gia đình. Sau một khoảng thời gian do GV quy định, nhóm nào kể được nhiều tên đồ vật trong gia đình, nhóm đó chiến thắng.

- Nhận xét, đánh giá HS.

- KL: Trong gia đình có rất nhiều đồ vật giúp cho cuộc sống sinh hoạt của gia đình chúng ta được thuận tiện. Tuy nhiên một số đồ vật này tiềm ẩn những nguy cơ gây thương tích cho chúng ta trong một số trường hợp nhất định. 
( Giới thiệu bài.

2. Nội dung:   

Hoạt động 1: Hoạt động cơ bản: 

+ Trải nghiệm: 

- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm 2, kể tên những vật dụng trong nhà có thể gây nguy hiểm cho em. Hãy ghi rõ tên của chúng vào hình ngôi nhà trang 50 SGK.

- Nhận xét câu trả lời của HS.

- Vì sao những vật trên có thể gây nguy hiểm cho em?
- GV KL: Trong gia đình, có những vật có thể gây nguy hiểm cho em nếu em sử dụng chúng chưa thành thạo.
+ Chia sẻ - Phản hồi:

- Yêu cầu HS hãy quan sát những hình ảnh trong trang 51 SGK, dùng bút gạch chéo lên hình những đồ vật em cho là không nên tự sử dụng.

* Khuyến khích HS giải thích lí do cho từng trường hợp.

- Nhận xét, đánh giá HS.
- GVKL: Một số vật dụng trong gia đình như bếp ga, ổ điện, bàn là, ... chúng ta không nên tự ý sử dụng vì chúng có thể gây điện giật, bỏng, cháy, nổ,... rất nguy hiểm.
+ Xử lí tình huống:

- GV nêu tình huống trong SGK, yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, đánh dấu tích vào ô trống trước hành động sai.

- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả.
- Nhận xét, đánh giá HS.

- GVKL: Khi ở nhà một mình, chúng ta không được cung cấp thông tin gia đình cho người lạ, cần khoá cửa cẩn thận.

+ Rút kinh nghiệm:

- Yêu cầu HS đọc mục Rút kinh nghiệm trong SGK trang 51.

- KL: An toàn khi ở nhà một mình là không chạy nhảy, lục lọi, sử dụng đồ điện, vật nhọn, dao kéo và không tiếp người lạ...
Hoạt động 2: Hoạt động thực hành:

+ Rèn luyện:

- Tổ chức cho HS đánh dấu tích vào ô trống ở hành động đúng.

- Yêu cầu HS đọc mật mã an toàn của mình.
- Nhận xét, đánh giá HS.

- GVKL: Mật mã an toàn: 1368.
+ Định hướng ứng dụng:

- Tổ chức cho HS đọc đoạn thơ trong SGK.

Hoạt động 3: Hoạt động ứng dụng: 

- Nêu nội dung ứng dụng. Yêu cầu HS thực hiện và ghi vào sổ Nhật kí học tập.

3. Củng cố, dặn dò: 

- Khi ở nhà một mình, em cần chú ý những gì?
- Nhận xét giờ học. 

- Dặn HS vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.
	- Chơi trò chơi theo hướng dẫn của GV. 

- HS hoạt động nhóm 2, thực hiện yêu cầu.
Những vật dụng trong nhà có thể gây nguy hiểm cho em: Dao, kim, ổ điện, ...
- HS nêu.
- HS thực hiện yêu cầu. Một số em báo cáo trước lớp.
- HS hoạt động nhóm 2, thực hiện yêu cầu.
- HS báo cáo kết quả.
- HS thực hiện yêu cầu.
- HS thực hiện yêu cầu.

- HS nêu những hành động đúng.

- HS nêu.

- HS thực hiện yêu cầu.
- HS nghe và tự thực hiện.
- HS nêu.


_________________________________
Tiếng Việt (Tăng)

ÔN TẬP: KIỂU CÂU AI THẾ NÀO?

I. Mục tiêu:

- Tiếp tục ôn tập để củng cố, mở rộng về kiểu câu Ai thế nào? Xác định được các thành phần của câu.
- Rèn luyện cho HS kĩ năng đặt câu theo kiểu câu: Ai thế nào?; hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm để ôn lại kiến thức đã học; biết đánh giá và tự đánh giá.

- Giáo dục HS yêu thích từ ngữ Tiếng Việt, nói viết câu đúng mẫu.

II. Chuẩn bị:
- GV: Chuẩn bị hệ thống bài tập để HS luyện tập.
III. Các hoạt động dạy - học.

	Hoạt động của giáo viên:

1. Ổn định lớp.
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn kiến thức lí thuyết.
- Câu kiểu Ai thế nào? thường dùng để nói về điều gì?

- Lấy ví dụ từ chỉ đặc điểm, tính chất? 

- Những từ chỉ đặc điểm, tính chất trả lời cho bộ phận nào trong câu kiểu Ai thế nào?

- Yêu cầu HS đặt câu theo mẫu Ai thế nào? có sử dụng từ chỉ đặc điểm, tính chất đó.

*Khuyến khích HS: Kể được nhiều từ và đặt câu?

- Chốt: Từ ngữ trong câu kiểu Ai thế nào? dùng để nói về đặc điểm, tính chất của người hoặc sự vật.
Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Ghi lại những câu theo mẫu Ai thế nào? trong đoạn văn sau. Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai? 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi thế nào?

    Rừng hồi ngào ngạt, xanh thẫm trên các quả đồi quanh làng. Cây hồi thẳng, cao, tròn xoe. Cành hồi giòn, dễ gãy hơn cả cành khế. Quả hồi phơi mình xòe trên mặt lá đầu cành.

- Bài tập yêu cầu gì?

- Câu theo mẫu Ai thế nào? thường dùng nói về gì?

- Cho HS làm bài cá nhân.
- Gọi HS đọc bài của mình, lớp nhận xét.
- Chốt: Câu theo mẫu Ai thế nào? dùng nói về đặc điểm, tính chất.
Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong các câu sau:

a) Quyển truyện mỏng manh, màu sắc rực rỡ như một bông hoa.

b) Hai chân chích bông xinh xinh như hai chiếc tăm.

c) Bạn Khôi vẽ rất đẹp.

- Bài yêu cầu gì? 

- Các từ ngữ được gạch chân đứng ở vị trí nào trong câu? Chỉ sự vật; hoạt động hay đặc điểm?

- Mỗi bộ phận trả lời câu hỏi nào?

- Yêu cầu HS làm bài.
- Chốt: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong kiểu  câu Ai thế nào?
Bài 3: Thêm từ để các dòng sau đây trở thành câu theo mẫu Ai thế nào?:

a) Chú gà trống nhà em .....
b) Đầu chú .....
c) Khi chú gáy, cổ chú ....., ngực chú .....
d) Tiếng gáy của gà trống .....
- Bài tập yêu cầu gì?

- Bộ phận còn thiếu là gì?

- Bộ phận "thế nào?" thường được trả lời bằng những từ ngữ thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
* Khuyến khích HS viết thành đoạn văn.
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
- Chốt cách thêm từ để tạo câu Ai thế nào?
	Hoạt động của học sinh:

- Nói về đặc điểm, tính chất của sự vật.

- HS lấy ví dụ về từ, đặt câu.

- Bộ phận" thế nào?"

- HS đặt câu.

- Ghi lại câu theo mẫu Ai thế nào? trong đoạn văn và xác định mỗi bộ phận trong câu.
- Nói về đặc điểm của sự vật.

- HS làm bài.
+ Rừng hồi ngào ngạt, xanh thẫm trên các quả đồi quanh làng.
+ Cây hồi thẳng, cao, tròn xoe. 

+ Cành hồi giòn, dễ gãy hơn cả cành khế. 

+ Quả hồi phơi mình xòe trên mặt lá đầu cành.
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- HS thực hiện yêu cầu.
- HS đọc yêu cầu

- Đứng đầu (cuối) câu. Các từ ngữ: Quyển truyện; bạn Khôi - nói về sự vật; Từ xinh xinh như hai chiếc tăm - nói về đặc điểm. 

- HS nêu câu trả lời.

- HS làm bài vào vở.
- Thêm từ để các dòng sau đây trở thành câu theo mẫu Ai thế nào?

- Bộ phận trả lời câu hỏi thế nào?

- Từ chỉ đặc điểm.
- HS làm bài cá nhân; Ví dụ:

Chú gà trống nhà em có bộ lông đỏ tía, mượt như nhung..

Đầu chú tròn như một quả chanh leo, lúc nào cũng ngúc ngoắc.

Khi chú gáy, cổ chú xù lên, ngực chú ưỡn ra phía trước.

Tiếng gáy của gà trống vang xa, dõng dạc. 

- HS nhận xét. 


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.
- Nhận xét tiết học. 

- Nhắc HS tự đặt câu theo mẫu Ai thế nào?

_________________________________
Toán (Tăng)

ÔN TẬP CỘNG, TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 (TIẾP)

I. Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn tập củng cố cho học sinh nắm chắc phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Vận dụng vào giải các bài toán có liên quan.
- Rèn luyện kĩ năng làm tính, giải toán; kĩ năng đặt tính và thực hiện phép tính 
thành thạo; biết đánh giá và tự đánh giá; hợp tác với bạn trong nhóm hoàn thành 
nhiệm vụ học tập.

- Giáo dục HS yêu thích môn học; phát huy tính sáng tạo của các em.

II. Chuẩn bị:   

GV: Hệ thống bài tập để HS luyện tập.
III. Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp:

2. Bài mới:  
2.1. Giới thiệu bài: 

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn kiến thức đã học:
- GV cho HS ôn bảng cộng, bảng trừ có nhớ.

- GV gọi một số HS bắt thăm và đọc bảng trước lớp.

*Khuyến khích HS: Trong phép cộng nếu giữ nguyên một số hạng và thêm (bớt) ở số hạng kia thì tổng thay đổi thế nào?

- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và tính?

- GV nhận xét, chốt các ý.
+ Bảng cộng, bảng trừ có nhớ trong phạm vi 20; vận dụng vào cộng trong phạm vi 100.

- Đặt tính và viết kết quả tính: 

Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Tính nhẩm, ghi kết quả:
8 + 9 + 5 =         7 + 8 + 9 = 

6 + 9 + 8 =         9 + 5 + 9 = 

9 + 3 + 8 =         8 + 8 + 8 =

- Bài yêu cầu gì?

- Làm thế nào để tính nhẩm?
- Yêu cầu HS tự làm bài cá nhân; chữa bài.

- Đánh giá, nhận xét bài làm của HS.
- Chốt: Vận dụng bảng cộng để tính nhẩm.

Bài 2: Nối hai số có tổng bằng 100
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- Bài yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS làm bài trên bảng lớp, lớp nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Phép cộng có tổng bằng 100.
Bài 3: Sợi dây thứ nhất dài 35dm; sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất 28dm. Hỏi:

a) Sợi dây thứ hai dài bao nhiêu đềximét?

b) Cả hai sợi dây dài bao nhiêu đềximét?

- Gọi HS đọc bài toán.
- Yêu cầu trao đổi với bạn cùng bàn phân tích bài toán và trả lời:

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Bài thuộc loại toán nào?

- Yêu cầu HS làm bài, chữa bài.
- Chốt: Cách giải bài toán về nhiều hơn: tìm số nhiều làm phép tính cộng; Tính tổng hai số thực hiện phép cộng.

*Khuyến khích HS làm bài sau:

Bài 4: Số bị trừ hơn số trừ 38 đơn vị. Hiệu kém số trừ 9 đơn vị. Tìm số bị trừ.

- Em hiểu số bị trừ hơn số trừ là thế nào?

- Đây là thành phần gì?

- Hiệu kém số trừ là thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài, chữa bài.
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
Bài giải:
Số bị trừ hơn số trừ 38 đơn vị nên hiệu là 38. Hiệu kém số trừ 9 đơn vị nên số trừ là:

              38 + 9 = 47 (đơn vị)

Số bị trừ cần tìm là: 38 + 47 = 85 (đơn vị)

- Chốt: Vận dụng phép cộng tìm thành phần chưa biết của phép tính.
	Hoạt động của học sinh:
- HS hợp tác với bạn cùng bàn ôn lại các bảng cộng, bảng trừ.
- HS thực hiện yêu cầu (4- 5HS).
- Tổng sẽ tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu đơn vị.
- 2 đến 3 HS trả lời.
- HS thực hiện trước lớp, lớp theo dõi, nhận xét.
- Tính nhẩm và ghi kết quả?
- Vận dụng bảng cộng, nhẩm trong đầu và ghi kết quả.

- HS làm vào vở, 1 HS làm bảng lớp.

- Nối hai số có tổng là 100.
- HS làm bài cá nhân trên bảng lớp, lớp ghi đáp án vào nháp.
  65 + 35;  37 + 63;  53 + 47; 

  46 + 54 ; 74 + 26.

- HS đọc bài toán.
- HS thực hiện nhóm 2 và báo cáo, nhóm khác nhận xét bổ sung.
- Sợi dây thứ nhất dài 37dm; sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất 28dm. 

Hỏi:

a) Sợi dây thứ hai dài bao nhiêu đềximét?

b) Cả hai sợi dây dài bao nhiêu đềximét?

- Dạng toán nhiều hơn và tìm tổng hai số.

- HS làm bài cá nhân, chữa bài nhận xét.

- Lấy số bị trừ trừ số trừ được 38.
- Đây chính là hiệu.
- Số trừ hơn hiệu 9.
- HS làm bài theo gợi ý.


3. Củng cố, dặn dò:

- Yêu cầu 2 HS đọc bảng 8; 9 cộng với 1 số.

- Nhận xét tiết học.
- Nhắc HS ôn lại bài đã học.

________________________________________________________________
Thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021
BUỔI SÁNG:

Thể dục
Giáo viên bộ môn soạn, giảng

_________________________________
Âm nhạc

Giáo viên bộ môn soạn, giảng

_________________________________
Tiếng Anh (2 tiết)
Giáo viên bộ môn soạn, giảng

_________________________________
BUỔI CHIỀU:
Luyện viết chữ đẹp
CHỮ HOA V (KIỂU 2)

I. Mục tiêu:
- Biết viết chữ hoa Q (kiểu 2) theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết ứng dụng câu: "Quân dân một lòng" và "Quang Trung đại phá quân Thanh" chữ đứng theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn kĩ năng viết đúng, đều, đẹp; phát hiện và nêu được quy trình viết chữ hoa Q; nghĩa của cụm từ ứng dụng; biết đánh giá và tự đánh giá.

- Giáo dục tính cẩn thận, có ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.

II. Chuẩn bị:  

- GV: Mẫu chữ Q- Kiểu 2 (chữ đứng).
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Yêu cầu HS viết: N, Năng cỡ nhỏ vào bảng con.

- Nhận xét, đánh giá.

2.  Bài mới:   
2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa Q:
Bước 1: Quan sát, nhận xét:
- GV treo mẫu chữ hoa Q (kiểu 2) yêu cầu HS quan sát và nhận xét:
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- Độ cao? Độ rộng?

* Khuyến khích HS nêu quy trình viết.
- GV nhận xét, nêu quy trình viết.

- Các nét viết đưa xuống thẳng nét.
	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS lên viết trên bảng lớp, cả lớp viết bảng con.

- HS quan sát mẫu chữ và nhận xét.
- Cao 5 li, rộng 5 ô li.
- HS trao đổi với bạn cùng bàn và trả lời.
- HS nhắc lại: 

+ Chữ Q hoa (kiểu 2) gồm  nét cong phải và nét lượn ngang tạo thành vòng xoắn to ở thân chữ. 

+ Đặt bút giữa đường kẻ 4 và đường kẻ 5, viết nét cong trên lượn cong sang phải xuống sát đường kẻ 1, sau đó đổi chiều bút viết nét lượn ngang từ trái sang phải, cắt thân nét cong phải tạo thành một vòng xoắn ở thân chữ,  điểm dừng bút ở đường kẻ 2.) 

	Bước 2: Viết bảng:
- GV yêu cầu HS viết chữ hoa Q (kiểu 2) chữ đứng vào trong không trung sau đó viết bảng con theo cỡ vừa và nhỏ.

Lưu ý: Chữ hoa cỡ vừa và nhỏ quy trình viết giống nhau nhưng cỡ chữ nhỏ được giảm đi một nửa về độ cao, độ rộng so với cỡ chữ vừa.
	- HS viết bảng con.


	Hoạt động 2. Hướng dẫn viết câu ứng dụng:
- Đọc cụm từ: "Quân dân một lòng" và "Quang Trung đại phá quân Thanh".
- "Quân dân một lòng" muốn nói điều gì?

- "Quang Trung đại phá quân Thanh"  muốn nói điều gì?

+ Quan sát và nhận xét:

- Cụm từ gồm mấy chữ, là những chữ nào?

- Nêu độ cao của các con chữ?

- Khoảng cách các chữ bằng chừng nào?

B​ước 3: Viết bảng chữ: “Quân”.
- GV viết mẫu chữ: “Quân” cỡ nhỏ kiểu đứng.

- Quan sát, chỉnh sửa.

Hoạt động 3: HS viết vào vở luyện viết.
- GV hư​ớng dẫn HS viết vào vở Luyện viết (quyển 1)

- Lưu ý HS cách viết đứng.
- Thu 7-10 bài, kiểm tra chữ viết, nhận xét.
	- HS đọc.

- Sự đồng lòng giữa quân tướng và nhân dân, cùng chí hướng, cùng ủng hộ sự độc lập dân tộc của nước nhà.

- Một sự kiện lịch sử của đất nước.

- 4 chữ: Quân, dân, một, lòng

- 6 chữ: Quang ,Trung, đại, phá, quân, Thanh.

- Chữ  Q, T, l, g, h cao 2,5 li; đ, d, p cao 2 li; t cao 1,5 li, r cao hơn 1 li. Các con chữ còn lại cao 1 li.

- Khoảng cách đủ viết một chữ cái o.

- HS viết bảng con chữ  “Quân”.
- HS viết bài theo yêu cầu.



3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại quy trình viết chữ Q (kiểu 2) chữ đứng.

- Nhận xét chung về tiết học, khen ngợi những HS viết có tiến bộ 

- Dặn HS luyện viết cho chữ đẹp hơn.

_________________________________
Toán (Tăng)
ÔN TẬP: CỘNG, TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI  1000

I. Mục tiêu:
- Tiếp tục củng cố cho học sinh nắm chắc về cách thực hiện cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000. Vận dụng làm các bài toán có liên quan.

- Rèn kĩ năng tính toán nhanh, đúng; hợp tác với bạn ôn lại cách đặt tính, cách tính; biết đánh giá và tự đánh giá.

- Giáo dục HS yêu thích môn học, phát huy khả năng sáng tạo của HS.

II. Chuẩn bị:   

- GV: Hệ thống bài tập để HS luyện tập.
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:

1. Ổn định lớp.
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung.
Hoạt động 1: Ôn kiến thức lí thuyết.
- GV viết bảng các phép tính:

          426 + 253                568 - 345.

-  Yêu cầu HS đặt tính rồi tính.

- Yêu cầu HS trao đổi nhóm 2 ôn cách đặt tính và cách thực hiện phép tính.
- Chữa bài, nhận xét, đánh giá.

- Chốt cách đặt tính, cách tính cộng (trừ) các số có ba chữ số (không nhớ).
Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
432 + 253

605 + 174

74 + 312

786 - 265

789 - 87

975 - 241

- Bài toán yêu cầu gì?

- Đặt tính là đặt như thế nào?

- Thực hiện tính từ đâu tới đâu?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp.
- Chốt: Cách đặt tính rồi tính tổng, hiệu trong phạm vi 1000 (không nhớ): Đặt tính các chữ số cùng hàng thẳng cột, thực hiện tính từ phải sang trái.

Bài 2: Tìm x:
a) x + 516 = 547              b) 427 + x = 798

c) x - 54 = 736                d) 872 - x = 450

e) x - 152 = 314 + 302    
g) x + 134 = 799 - 322

* Khuyến khích HS làm phần e, g.
- Bài yêu cầu gì?

- Muốn tìm số trừ ta làm thế nào?

- Muốn tìm số hạng ta làm thế nào?

- Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào?

* Khuyến khích HS nêu cách làm ở phần e, g.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

Đáp án phần e, g:
e) x - 152 = 314 + 302    g) x + 134 = 899 - 362
   x - 152 = 616                 x + 134 = 537

            x = 616 +152                   x = 537 - 134

            x = 768                            x = 403

- Chốt cách tìm số hạng, số bị trừ, số trừ chưa biết, cộng (trừ) các số (không nhớ) trong phạm vi 1000.
Bài 3: Tấm vải hoa dài 135m, tấm vải trắng ngắn hơn tấm vải hoa 25 m. Hỏi

a. Tấm vải trắng dài bao nhiêu mét?

b. Cả hai tấm vải dài bao nhiêu mét?

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Bài toán thuộc dạng nào?

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.
Đáp án:         

        a. Tấm  vải trắng dài là:

                 135 - 25 = 110 (m)

        b. Cả hai tấm vải dài là:

                  135 + 110 = 245 (m)

                           Đáp số: a. 110 m; b. 245 m

- Chốt cách giải bài toán về ít hơn có dùng phép cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000.
	Hoạt động của học sinh:

- HS theo dõi, đọc các phép tính.
- HS làm bài vào bảng con, 1 HS làm bảng lớp.

- HS trao đổi với bạn cùng bàn, 1 cặp trả lời, lớp nhận xét.
- Đặt tính rồi tính.
- Theo hàng dọc.
- Tính từ phải sang trái.

- Thực hiện theo yêu cầu, nhận xét.
- Tìm x (số hạng, số bị trừ , số trừ)

- Lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
- Lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Lấy hiệu cộng với số trừ.
- Tính kết quả của vế phải trước, sau đó tìm x như ở các phần trước.
- HS làm bài cá nhân vào vở.
- HS nhận xét bài trên bảng lớp.
HS nghe.

- HS đọc bài toán

- Tấm vải hoa dài 135m, tấm vải trắng ngắn hơn tấm vải hoa 25 m.

- Độ dài tấm vải trắng và độ dài cả hai mảnh vải. 

- Bài toán về ít hơn.

- HS làm bài, 1 HS làm bảng lớp, lớp nhận xét.



3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tự ôn lại bài đã học để làm thành thạo các phép tính hơn.

_________________________________
Giáo dục tập thể

SINH HOẠT LỚP

I. Mục tiêu:

- Học sinh thấy đ​ược ư​u, khuyết điểm của mình trong tuần.

- Học sinh biết sửa chữa khuyết điểm, phát huy ư​u điểm vư​ơn lên trong học tập.

- Giáo dục HS ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ học tập.

II. Nội dung sinh hoạt:

Hoạt động 1. Kiểm điểm nề nếp trong tuần.

- Các trưởng ban nhận xét tình hình chung của ban mình phụ trách về các mặt qua sổ theo dõi.

+ Đồ dùng học tập.






+ Nề nếp học tập trong giờ.

+ Nề nếp tự quản.






+ Nề nếp vệ sinh.

+ Ý thức giữ gìn của công.

- Chủ tịch hội đồng tự quản lớp nhận xét tình hình chung của lớp, qua việc theo dõi trong  tuần.

- GV đánh giá, nhận xét tình hình của lớp.

+ Tuyên d​ương, khen ngợi những tập thể, cá nhân có cố gắng trong tuần.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Nhắc nhở động viên những học sinh chậm tiến bộ.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoạt động 2. Phương hướng tuần 34.

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19: Đeo khẩu trang theo quy định, giữ vệ sinh cá nhân, trường lớp, không sử dụng chung đồ dùng cá nhân, theo dõi sức khoẻ, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, ...
- Phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược điểm của tuần qua. Duy trì và phát huy tốt nề nếp sẵn có.

- Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, của lớp.

- Đi học đúng giờ, không đi học buổi 2/ ngày quá sớm.

- Thực hiện tốt luật Giao thông đường bộ; Nhớ đội mũ khi ngồi trên xe đạp điện, xe gắn máy và nhắc mọi người xung quanh cùng thực hiện.

- Cùng phụ huynh học sinh thực hiện tốt “Cổng trường an toàn giao thông”.

- Chuẩn bị đầy đủ  sách vở, đồ dùng học tập cho tuần 34.
- Nhắc HS giữ vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết, sắp xếp đồ dùng gọn gàng.

- Tích cực trồng và chăm sóc cây quanh trường, công trình măng non; cây trong lớp.

- Thực hiện tốt nề nếp lớp bán trú.

- Không ra khu vực trường đang xây dựng nhà ăn bán trú và khu vực đầu phòng học lớp 1A, 4A để phòng nguy hiểm. 

- Chú ý quan sát khi đi vệ sinh để đảm bảo an toàn về sức khoẻ.

- Không leo trèo lên các đống gạch, đất ở sân cỏ để đề phòng bị ngã.

- Không tự ý tắm ao, tắm sông mà không có sự giám sát của người lớn để đề phòng đuối nước đáng tiếc xảy ra.


- Đoàn kết với bạn khi chơi, chú ý cẩn thận khi chơi để đề phòng thương tích.

Hoạt động 3. Học tập tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống

Bài 8: Bài học từ hòn đá giữa đường

	Hoạt động của giáo viên:

1. Đọc hiểu:

- GV cho HS đọc đoạn văn: “Bài học từ hòn đá giữa đường” 

- Vì sao chiếc xe ô tô lại hỏng giữa đường?

- Khi xe hỏng, người lái xe xuống sửa chữa, Bác đã làm gì?

- Để người lái xe bình tĩnh sửa xe, Bác đã làm gì?

- Khi xe sửa xong, tiếp tục lên đường, Bác đã khuyên người lái xe điều gì?

- Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm 4 để hiểu câu tục ngữ Bác Hồ đã dùng để khuyên người lái xe: “Tham đĩa bỏ mâm”.
- Câu chuyện khuyên chúng ta nên có đức tính gì khi làm việc ?
2. Thực hành - ứng dụng:

- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: 

- Bình tĩnh để làm một việc gì đó, kết quả sẽ ra sao?

- Vội vã, nôn nóng làm một việc gì đó, kết quả sẽ như thế nào?

- Khi đi xe đạp trên đường, nếu em thấy một cái đinh co thể khiến xe em bị thủng lốp, để an toàn cho em và cho mọi người, em nên làm gì?

- Em hãy kể ra những tình huống tương tự khác trên đường khi tham gia giao thông. Hãy nêu cách giải quyết các tình huống đó.
3. Tổng kết, đánh giá:

- Nếu mẹ đi xe máy đi chợ gần nhà, không đội mũ bảo hiểm. Em sẽ làm gì?

- Nhận xét tiết học.

- vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.
	Hoạt động của học sinh:

- Cá nhân HS đọc, lớp đọc thầm.
- Do bị va vào hòn đá to.

- Bác xuống xe, chiếu đèn pin giúp các đồng chí sửa xe.

- Bác đã động viên tinh thần các chú.

- Bác khuyên lẽ ra không nên vội vã đi mà phải đẩy hòn đá xuống vực, vừa giúp mình vừa giúp người khác không lãng phí thời gian.

- HS chia 4 nhóm, thảo luận câu hỏi, báo cáo.
- Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung.
- Kết quả sẽ tốt.

- Kết quả không như mong đợi, có khi còn xảy ra những sự cố đáng tiếc, phải mất nhiều thời gian để khắc phục.

- Em xuống xe, nhặt cái đinh đó lên đưa cho người tin cậy xử lí.

- HS thảo luận nhóm đôi.
- Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung.

- Nhắc mẹ đội mũ bảo hiểm.


Hoạt động 4. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc HS thực hiện tốt các nội dung của tiết học.

________________________________________________________________

Kiểm tra ngày 7 tháng 5 năm 2021

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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